
Họ và tên: ………………………………. 

Lớp: 3…. 

  

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

Môn: Toán Lớp 3 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm Lời phê của giáo viên 

Bằng số 

 

……. 

Bằng chữ 

 

…………… 

.………………………………………………….... 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Bài 1: Số năm trăm hai mươi mốt viết là:    

A. 521 B. 520 C. 251 

Bài 2: Số bị chia là 25, số chia là 5. Vậy thương bằng:     

A. 15      B. 25 C. 5 

Bài 3: Số nhỏ nhất có ba chữ số ghép được từ các số  4,  5,  8  là: 

A. 458 B. 485 C. 584 

Bài 4: Từ 300 đến 400 có tất cả bao nhiêu số tròn chục? 

A. 9 số                                              B. 10 số                                      C. 11 số                           

Bài 5: Phép tính thích hợp với tranh vẽ là: 

A. 4 x 2 = 8 B. 2 x 3 = 6 C. 2 x 2 = 4   

 

Bài 6: Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 

A. 16cm                        B. 18cm                         C. 20cm                         

    

Bài 7: Trong túi có 3 quả táo và 5 quả cam. Minh không nhìn vào túi, lấy ra 4 quả. Vậy 

Minh chắc chắn lấy được ít nhất mấy quả cam? 

A. 3 quả                                            B. 5 quả                                   C. 1 quả                        

Bài 8: Hình bên có: 

A. 3 hình tứ giác. B. 4 hình tứ giác. C. 5 hình tứ giác.  

 

 
 

A 
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B D 
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5cm 

4cm 



II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)  

Bài 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính. 

241 - 128                      157 + 429                     622 - 418                      534 + 271 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 

 

Bài 2: (1 điểm) Tính 

4m x 2 + 5m = 80cm - 5cm x 4 = 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 

Bài 3: (1 điểm) Số? 

970 < 9           0 < 990 708 < 7          9 < 710 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 

Bài 4: (2 điểm) Hôm qua, mẹ bán được 135kg vải thiều, Hôm nay, mẹ bán được nhiều 

hơn hôm qua 29kg. Hỏi hôm nay mẹ bán được bao nhiêu ki-lô-gam vải thiều? 

Tóm tắt Bài giải 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 

 

Bài 5: (1 điểm) Cho ba thẻ số bên: 

a) Lập các số có ba chữ số từ các thẻ số đã cho? 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 

 

 

b) Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất lập được ở câu a là? 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

3 0 8 


